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TP Thanh Hoá, ngày      tháng      năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Công khai danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng kiểm tra  

sát hạch; nội dung, hình thức kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức  

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hoá năm 2024. 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-TTPTQĐ, ngày 15/4/2024 của Trung tâm phát 

triển quỹ đất thành phố Thanh Hoá về việc tuyển dụng viên chức năm 2024. 

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-TTPTQĐ, ngày 29/6/2024 của Trung tâm 

phát triển quỹ đất về việc thành lập hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024 

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hoá; Quyết định số 44/QĐ-

TTPTQĐ, ngày 4/7/2024 của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố về việc 

kiện toàn hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024 Trung tâm phát triển quỹ đất 

thành phố Thanh Hoá; 

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-TTPTQĐ, ngày 10/7/2024 của Trung tâm 

phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hoá về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ 

điều kiện tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức năm 2024 Trung tâm PTQĐ 

thành phố Thanh Hóa.  

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố 

Thanh Hoá năm 2024 thông báo công khai danh sách thí sinh theo số báo danh 

và phòng kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất 

thành phố Thanh Hoá năm 2024. 

1. Danh sách thí sinh theo số báo danh, theo Phòng kiểm tra sát hạch. 

(Theo danh sách kèm theo) 

2. Số lượng phòng kiểm tra sát hạch: gồm: 04 phòng KTSH và 04 phòng 

chờ KTSH (kèm theo sơ đồ bố trí phòng). 

3. Nội quy kiểm tra sát hạch: Đã được phê duyệt tại Quyết định số 

47/QĐ-HĐTD ngày 12/7/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức và công khai 

trên Cổng thông tin điện tử thành phố Thanh Hoá. 

4. Thời gian thực hiện kiểm tra sát hạch: 07 giờ 30 phút ngày 20/7/2024. 

5. Địa điểm kiểm tra sát hạch: Tầng 1 và 2, Toà nhà B, Trường Trung 

học cơ sở Đông Thọ, Địa chỉ: lô B-C khu đô thị Bắc Cầu Hạc, phường Đông 

Thọ, thành phố Thanh Hoá. 

6. Nội dung và hình thức kiểm tra, sát hạch (vấn đáp). 



 

- Kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức vấn đáp để kiểm tra về năng lực, 

trình độ chuyên môn của người tham gia kiểm tra, sát hạch. 

- Điểm vấn đáp tính theo thang điểm 100. 

- Bố cục đề vấn đáp: Gồm 3 câu hỏi, trong đó: 

+ Phần kiến thức chung: 01 câu hỏi (40 điểm);  

+ Phần nghiệp vụ chuyên ngành: 02 câu (mỗi câu 30 điểm. Tổng: 60 điểm). 

- Thời gian vấn đáp: Tối đa 30 phút cho 01 người đăng ký dự tuyển (trước 

khi thi vấn đáp, thí sinh dự thi có tối đa 15 phút chuẩn bị).  

- Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả vấn đáp. 

7. Lưu ý: 

- Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút để làm thủ tục dự thi. 

- Thí sinh mang theo căn cước công dân, hoặc giấy tờ tuỳ thân khác có ảnh 

để xuất trình, kiểm tra, đối chiếu trước khi vào phòng thi./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 
- Thường trực Thành uỷ (b/c); 
- Chủ tịch, PCT UBND TP (b/c); 
- Thành viên Hội đồng tuyển dụng; 
- Trung tâm văn hoá TT và Du lịch (đăng tin); 
- Ban giám sát; 
- Cổng thông tin điện tử TP Thanh Hoá; 
- Lưu: HĐTD. 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc TTPTQĐ TP 

Đinh Quang Thạch 
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DANH SÁCH SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI 
 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Trình độ  

học vấn 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Địa chỉ 
Vị trí tuyển 

dụng 

Số báo 

danh 

Phòng 

KTSH  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

1 Lưu Trần Hoàng 28/4/1983 Nam Cử nhân 
Luật,  

Kế toán 

567 Hàm Nghi, P. Đông 

Hương, TP Thanh Hoá 
Tổ chức đấu 

giá quyền sử 

dụng đất  

(Mã số 

01.003) 

ĐG 01 

Phòng 

01 

(B105) 

Không 

2 Hoàng Khắc Thông 12/6/1984 Nam Cử nhân Luật 
Sơn Hạ, Thanh Sơn,  

TX. Nghi Sơn 
ĐG 02 Không 

3 Vũ Hoàng Tân 14/4/1984 Nam Cử nhân 
Luật,  

Kinh tế 

222A Phú Liên, P. Phú Sơn, TP 

Thanh Hoá 
ĐG 03 Không 

4 Nguyễn Mai Hương 20/9/2001 Nữ Cử nhân Kế toán 
36 Cao Sơn, TT. Rừng Thông, 

huyện Đông Sơn 
ĐG 04 Không 

5 Đỗ Huy Đạt 23/7/1986 Nam 
Đại học, 

Thạch sỹ 

Kiến trúc, 

Kinh tế XD 

Phố 5, Định Hòa, P. Đông 

Cương, TP Thanh Hoá 

Quản lý đầu 

tư xây dựng 

(Mã số 

V.04.02.06) 

ĐTXD 

01 
Không 

6 Hoàng Ngọc Thục 19/02/1967 Nam Kỹ sư Công trình 
Phú Vinh Tây, TT. Bút Sơn,  

huyện Hoằng Hóa 

ĐTXD 

02 
Không 

7 Ngô Văn Hùng 1/6/1991 Nam Kỹ sư 

Kỹ thuật 

XD CT 

giao thông 

Thung Thôn, xã Định Hòa, 

huyện Yên Định 

ĐTXD 

03 
Không 

8 Nguyễn Anh Đức 27/8/1985 Nam Kỹ sư Xây dụng 
38 Lê Thần Tông, P. Đông Vệ, 

TP Thanh Hoá 

ĐTXD 

04 
Không 

9 Đàm Lê Đức Anh 29/10/1994 Nam Kỹ sư 

Kỹ thuật 

XD CT 

giao thông 

P0612A-CT1, CC Xuân Mai 

Tower, Đông Hải, TPTH 

ĐTXD 

05 
Không 

10 Nguyễn Trung Kiên 15/01/1987 Nam Kỹ sư 

Hệ thống 

kỹ thuật 

trong công 

trình 

P310-CT1 Chung cư Phú Sơn,  

P. Phú Sơn, TP Thanh Hoá 

ĐTXD 

06 

Con bệnh 

binh 



 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Trình độ  

học vấn 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Địa chỉ 
Vị trí tuyển 

dụng 

Số báo 

danh 

Phòng 

KTSH  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

11 Đào Xuân Hiệp 11/10/1999 Nam Cử nhân Kế toán 
02 Tân Nam 1, P. Nam Ngạn,  

TP Thanh Hoá 

Giải phóng 

mặt bằng  

(Mã số 

01.003) 

GPMB 

01 

Phòng 

02 

(B102) 

Không 

12 Nguyễn Trí Nguyên 14/11/1985 Nam Cử nhân Luật 
Lô 73 MBQH 122,  

P. Đông Vệ, TP Thanh Hoá 

GPMB 

02 
Không 

13 Lê Thị Hường 20/3/1988 Nữ Kỹ sư Môi trường 
18 Nguyễn Khuyến, P. Trường 

Thi, TP Thanh Hoá 

GPMB 

03 

Con bệnh 

binh 

14 Luyện Thị Chung 4/5/1983 Nữ Kỹ sư 
Quản lý đất 

đai 

Lô 111 MBQH 83, P. Quảng 

Phú, TP Thanh Hoá 

GPMB 

04 
Không 

15 Lê Thị Phương 15/10/1989 Nữ Cử nhân Luật 
P506 A2, CC C5, P. Đông Vệ,  

TP Thanh Hoá 

GPMB 

05 
Không 

16 Lê Thị Lịch 21/4/1990 Nữ Cử nhân Tâm lý học 
Chung cư EROWINDOW,  

P. Đông Hải, TP Thanh Hoá 

GPMB 

06 
Không 

17 Đỗ Khắc Ninh 4/2/1980 Nam Cử nhân Kế toán 
72 Đỗ Đại, P. Quảng Thắng,  

TP Thanh Hoá 

GPMB 

07 
Không 

18 Lê Thúy Hằng 24/7/1990 Nữ Cử nhân Luật 
43 Đinh Chương Dương,  

P. Ba Đình, TP Thanh Hoá 

GPMB 

08 
Không 

19 Lê Thị Mai 26/9/1986 Nữ Cử nhân Luật 
02/22 đường Chùa Tăng Phúc, 

P. Đông Cương, TP Thanh Hoá 

GPMB 

09 
Không 

20 Hoàng Văn Thuận 13/7/1983 Nam Cử nhân Luật 
04/103 Bạch Đằng, P. Quảng 

Hưng, TP Thanh Hoá 

GPMB 

10 
Không 

21 Trịnh Hồng Quỳnh 22/5/1996 Nam Đại học 
Quản lý đất 

đai 

02A TL524, thôn 5, xã Nga An, 

huyện Nga Sơn 

GPMB 

11 
Không 

22 Tào Minh Hùng 17/11/1984 Nam Cử nhân 
Công nghệ 

thông tin 

Phố 3, P. Tào Xuyên, TP Thanh 

Hoá 

GPMB 

12 
Không 



 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Trình độ  

học vấn 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Địa chỉ 
Vị trí tuyển 

dụng 

Số báo 

danh 

Phòng 

KTSH  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

23 Phạm Minh Hùng 15/6/1980 Nam Cử nhân Kế toán 

51 Đặng Huy Trứ, Tân Hưng,  

Tân phong, huyện Quảng 

Xương 

Giải phóng 

mặt bằng  

(Mã số 

01.003) 

GPMB 

13 

Phòng 

02 

(B102) 

Không 

24 Trần Xuân Chiến 12/9/1983 Nam Đại học Tin học 
07/4 Phạm Bành, P. Ba Đình,  

TP Thanh Hoá 

GPMB 

14 
Không 

25 Lê Hùng Anh 30/11/1977 Nam Cử nhân Luật 
Tân Cộng, P. Đông Tân,  

TP Thanh Hoá 

GPMB 

15 
Không 

26 Nguyễn Thanh Xuân 20/12/1981 Nam Đại học 

XD dân 

dụng và 

CN 

Lô 24+25, FLK 01, MBQH 199 

KĐT Đông Hải, P. Đông Hải, 

TPTH 

GPMB 

16 

Con 

thương 

binh 

27 Trần Anh Dũng 22/10/1983 Nam Cử nhân Kinh tế 
Cốc Hạ, P. Đông Hương,  

TP Thanh Hoá 

GPMB 

17 
Không 

28 Lê Đỗ Tuân 16/6/1985 Nam 
Kỹ sư, 

 Cử nhân 

Quản lý đất 

đai, CNTT 

54 Kiều Đại, p. Đông Vệ,  

TP Thanh Hoá 

GPMB 

18 
Không 

29 Nguyễn Thị Vân Anh 30/11/1992 Nữ Kỹ sư 
Quản lý đất 

đai 

02A/133 Lê Lai, P. Đông Sơn, 

TP Thanh Hoá 

Vị trí Quản 

lý và Khai 

thác quỹ đất 

(Mã số 

01.003) 

QLKT 

01 

Phòng 

03 

(B202) 

Không 

30 
Nguyễn Anh Nhật 

Minh 
28/10/1988 Nam Cử nhân Luật 

43, Đinh Chương Dương,  

P. Ba Đình, TP Thanh Hoá 

QLKT 

02 
Không 

31 Trương Trường Phúc 23/11/1999 Nam Kỹ sư Kinh tế XD 
Lô 10BT5 Đông Bắc Ga,  

P. Đông Thọ, TP Thanh Hoá 

QLKT 

03 
Không 

32 Trần Thị Trang 19/5/1988 Nữ Cử nhân Luật 
92 Trần Văn Ơn, 

P. Đông Vệ, TP Thanh Hoá 

QLKT 

04 
Không 

33 Nguyễn Thị Hiên 05/01/1989 Nữ Cử nhân Ngữ văn 
18/109 Trần Xuân Soạn,  

P. Đông Thọ, TP Thanh Hoá 
Hành chính 

và nhân sự 

(Mã số 

01.003) 

HC 01 Không 

34 Lê Hoàng Anh 03/9/1993 Nam Cử nhân Luật 
02A Đinh Liệt, P. Lam Sơn,  

TP Thanh Hoá 
HC 02 Không 



 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Trình độ  

học vấn 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Địa chỉ 
Vị trí tuyển 

dụng 

Số báo 

danh 

Phòng 

KTSH  

Đối 

tượng 

ưu tiên 

35 Hoàng Anh 27/7/1990 Nữ Cử nhân Kế toán 

Phòng 405, nhà 14D2 khu CC 

Đông Phát, P. Đông Vệ, TP 

Thanh Hoá 

Kế toán 

(Mã số 

06.031) 

KT 01 

Phòng 

04 

(B205) 

Không 

36 Trần Thị Quỳnh Anh 17/12/1991 Nữ Cử nhân 
Tài chính 

Ngân hàng 

NLK 21-16 KĐT mới ven Sông 

Hạc, P. Đông Thọ, TP Thanh 

Hoá 
KT 02 Không 

37 Nguyễn Thùy Phương 04/5/1993 Nữ Cử nhân Kế toán 
Chính Hảo, P. Quảng Đông,  

TP Thanh Hoá 
KT 03 Không 

38 Nguyễn Anh Chiến 19/12/1982 Nam Đại học Kế toán 
Lô 81 MBQH 2122, P. Đông 

Hải, TP Thanh Hoá 
KT 04 Không 

39 Nguyễn Khánh Duy 26/12/2001 Nam Cử nhân Kế toán 
08 Trịnh Thị Ngọc Lữ, P. Lam 

Sơn, TP Thanh Hoá 
KT 05 Không 

40 
Nguyễn Thị Phương 

Anh 
10/9/1994 Nữ Cử nhân Kế toán 

51 Tôn Thất Thuyết,  

P. Đông Hương, TP Thanh Hoá 
KT 06 Không 

41 Đặng Thị Hiền 14/10/1983 Nữ Cử nhân Kế toán 
Lô BT 26 Mai Xuân Dương,  

P. Đông Thọ, TP Thanh Hoá 

Thủ quỹ  

(Mã số 

01.003) 
TQ 01 Không 

(Danh sách này có 41 thí sinh) 
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